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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

A. làm trung gian trao đổi.
B. đo lường giá trị hàng hóa.
C. thừa nhận giá trị hàng hóa.
D. biểu hiện bằng giá cả.
Câu 2: Thị trường không có yếu tố nào dưới đây?

A. Nhạc sỹ.
B. Người mua.
C. Tiền tệ.
D. Hàng hóa.

Câu 3: Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

A. Điều tiết sản xuất.
B. Cung cấp thông tin.

C. Kích thích tiêu dùng.
D. Phương tiện cất trữ.

Câu 4: Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ

A. Cầu – cạnh tranh.
B. Cầu – nhà nước
C. Cầu – sản xuất.
D. cung – cầu.

Câu 5: Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua, sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng nào sau đây?

A. Cung cấp thông tin.
B. Tiền tệ thế giới.

C. Thúc đẩy độc quyền.
D. Phương tiện cất trữ.

Câu 6: Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?

A. Người làm dịch vụ.
B. Nhà nước.

C. Thị trường.
D. Người sản xuất.

Câu 7: Nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường “khó tính” khi tạo ra được những sản phẩm “xanh” đòi hỏi chủ thể sản xuất phải chú ý tạo ra các sản phẩm

A. thân thiện với môi trường.
B. sử dụng nhiều tài nguyên.

C. tạo ra nhiều khí thải.
D. tạo ra hiệu ứng nhà kính
Câu 8: Hệ thống các quan hệ mang tính điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế được gọi là
A. thị trường.

B. cơ chế thị trường.

    C. giá cả thị trường.

                       D. kinh tế thị trường.

Câu 9: Trong nền kinh tế hàng hóa, nội dung nào dưới đây không thể hiện mặt tích cực của cơ chế thị trường?

A. Hạ giá thành sản phẩm.
B. Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.

C.  Đổi mới công nghệ sản xuất.
D. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Câu 10: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, mặt tích cực của cơ chế thị trường thể hiện ở việc, các chủ thể kinh tế vì nhằm giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng

A. đầu tư đổi mới công nghệ.
B. bán hàng giả gây rối thị trường.

C. hủy hoại tài nguyên thiên nhiên.
D. xả trực tiếp chất thải ra môi trường.

Câu 11: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi các quan hệ kinh tế tự điều chỉnh theo yêu của các quy luật kinh tế cơ bản được gọi là
A. cơ chế quan liêu.     B. cơ chế phân phối     C. cơ chế thị trường    D. cơ chế bao cấp.
Câu 12: Xét về mặt bản chất của nền kinh tế, việc điều tiết của cơ chế thị trường được ví như

A. thượng đế
B. mệnh lệnh.
C. ý niệm tuyệt đối.
D. bàn tay vô hình.
Câu 13: Một trong những cơ chế kinh tế được các quốc gia vận dụng để điều hành nền kinh tế đó là

A. cơ chế tự cung tự cấp.
B. cơ chế kế hoạch hoá tập trung.

C. Cơ chế chỉ huy của Chính phủ.
D. Cơ chế thị trường.

Câu 14: Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành, thị trường được chia thành:

A. Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.

B. Thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng.

C. Thị trường trong nước, thị trường ngoài nước.

D. Thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán,... 

Câu 15. Nội dung nào dưới đây là vai trò của chủ thể sản xuất?

A. Là cầu nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng.

B. Là cầu nối giữa người tiêu dùng và hoạt động phân phối.

C. Tạo môi trường cho sự phát triển nhanh chóng về kinh tế.

D. Góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế.

Câu 16. Nội dung nào dưới đây là vai trò chủ thể kinh tế của Nhà nước?

A. Quyết định số lượng sản phẩm sẽ cung ứng cho thị trường.

B. Quyết định hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

C. Thoả mãn nhu cầu của người sản xuất và người tiêu dùng.

D. Tạo thuận lợi cho các ngành kinh tế sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Câu 17: Chủ thể tiêu dùng có vai trò gì?

A. Định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển

B. Kết nối quan hệ mua - bán trong nền kinh tế

C. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển kinh tế

D. Sử dụng các yếu tố sản xuất tạo ra sản phẩm

Câu 18: Thực hiện vai trò kết nối trong các quan hệ mua -  bán, giúp cho nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào?

A. Chủ thể nhà nước                                          B. Chủ thể trung gian

C. Người sản xuất kinh doanh                           D. Người tiêu dùng

Câu 19: Điều tiết và tạo điều kiện thuận lợi cho các ngành kinh tế khác nhau hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả là vai trò của chủ thể kinh tế nào?

A. Chủ thể sản xuất                                           B. Chủ thể tiêu dùng

C. Chủ thể nhà nước                                         D. Chủ thể trung gian

Câu 20. Hành vi nào là của chủ thể tiêu dùng trong các trường hợp dưới đây?

A. Anh X làm ra những sản phẩm theo sở thích của mình vì tin rằng khách hàng cũng sẽ ưa chuộng.

B. Bà V đưa ra nhận xét, góp ý về chất lượng sản phẩm và phong cách phục vụ với nhân viên siêu thị.

C. Là nhân viên bán hàng, anh N luôn cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin sản phẩm cho khách hàng.

D. Nhận thấy nhà máy A có nhu cầu thu gom khối lượng lớn nông sản đảm bảo chất lượng, anh K đã mở đại lí thu mua nông sản.
Câu 21. Chủ thể nào có vai trò quan trọng trong việc định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển?

A. Chủ thể sản xuất.



B. Chủ thể người mua.

C. Chủ thể tiêu dùng.


           D. Chủ thể phân phối.
Câu 22. Hoạt động giúp người sản xuất bán được sản phẩm được gọi là gì?
A. Sản xuất.




B. Tiêu dùng.

C. Trao đổi.




D. Buôn bán.

Câu 23: Một nền kinh tế bao gồm các hoạt động cơ bản nào?

A. Sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng                  B. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi

C. Sản xuất, phân phối – Trao đổi, tiêu dùng   D. Sản xuất, kinh doanh, trao đổi
Câu 24: Trao đổi là hoạt động đưa sản phẩm đến tay người

A. lao động.
B. tiêu dùng.
C. phân phối.
D. sản xuất.

Câu 25: Chủ thể sản xuất là những người 

A. phân phối hàng hóa, dịch vụ.
B. hỗ trợ sản xuất hàng hóa, dịch vụ.

C. trao đổi hàng hóa, dịch vụ.
D. sản xuất ra hàng hóa, dịch vụ

Câu 26. Công ty A sản xuất một số lượng lớn tập, bút chì đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhiều phụ huynh và học sinh vào đầu năm học. Việc mua sắm của phụ huynh và học sinh thể hiện cho hoạt động nào của nền kinh tế?

   A. Sản xuất.




B. Tiêu dùng.

  C. Trao đổi.




          D. Phân phối.
Câu 27: Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động

A. sản xuất
B. phân phối.
C. tiêu dùng
D. trao đổi.
Câu 28: Nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường “khó tính” khi tạo ra được những sản phẩm “xanh” đòi hỏi chủ thể sản xuất phải chú ý tạo ra các sản phẩm. Việc chú ý tạo ra sản phẩm mới của các chủ thể sản xuất là thể hiện cho hoạt động nào của nền kinh tế?
A. Sản xuất.




B. Tiêu dùng.

C. Trao đổi.




D. Phân phối.
II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)
Câu 1. Em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào sau đây? Vì sao? (2 điểm) 
a. Chủ thể trung gian tồn tại độc lập với người sản xuất và người tiêu dùng. 

b. Chủ thể sản xuất có vai trò kết nối các chủ thể kinh tế và giúp nền kinh tế linh hoạt, hiệu quả hơn.  

Câu 2: Em hãy đọc trường hợp sau và trả lời câu hỏi (1 điểm)
Gạo thơm LÝ LÝ là mặt hàng đã thành thương hiệu nổi tiếng của địa phương. Vừa rồi, do ảnh hưởng bởi thời tiết nên sản lượng giảm mạnh dẫn đến giá bán tăng cao. Anh Lý đã trộn vào một số loại gạo khác, rồi đưa về các thành phố lớn tiêu thụ kiếm lời trong khi vẫn sử dụng thương hiệu Gạo thơm LÝ LÝ để quảng bá sản phẩm. 
a. Em có nhận xét gì về việc làm của anh Lý? 

b. Theo em, việc làm ấy ảnh hưởng thế nào đến thương hiệu Gạo thơm LÝ LÝ trên thị trường? 
----------- HẾT ----------


